
MÃ ĐỀ 143

Họ và tên HS:…………………………………….,. Lớp-Mã số HS: ………….
ĐỀ KIỂM TRA HK2– NH: 2022-2023

MÔN: LÝ – KHỐI 10 – TỰ NHIÊN

THỜI GIAN: 45 phút

Học sinh lưu ý: đề này dành cho các lớp từ 10A4 đến lớp 10A15

I. TRẮC NGHIỆM: ( 8 điểm)
1) Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

A. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.


B. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.


C. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.

D. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.

2) Hiệu suất là tỉ số giữa


A. Năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí


C. Năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
D. Năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần

3) Véc tơ động lượng là véc tơ


A. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.

B. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.


C. có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.

D. có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.
4) Một vận động viên chạy điền kinh vô địch thế giới tại Berlin năm 2009, Bolt đã lập kỷ lục thế giới mới ở đường chạy S = 100 mét với thời gian t = 9,58 giây. Anh đã đạt vận tốc tối đa cũng như tạo ra một lực trung bình F = 815,8 (N) không đổi trong quá trình chạy. Công suất trung bình mà anh thực hiện trong việc chạy là               

A.. [image: image2.png]P = 6,515kW





B.. [image: image4.png]P =9,515kW





C.. [image: image6.png]P = 8,515kW





D.. [image: image8.png]P = 7,515kW




5) Quả cầu A có khối lượng [image: image10.png]


 chuyển động đều với vận tốc [image: image12.png]


 va chạm vào quả cầu 2 có khối lượng [image: image14.png]


đang nằm yên, sau va chạm cả 2 quả cầu cùng chuyển động với vận tốc [image: image16.png]V.



 Biểu thức ĐÚNG tuân theo định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín là


A.. [image: image18.png]



B.. [image: image20.png]m,v, = — m,v,





C.. [image: image22.png]mv, =
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D.. [image: image24.png](my +my)¥,





6) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?


A. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.


B. Trong hệ 
[image: image25.wmf]SI,

 đơn vị của năng lượng là calo.


C. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.


D. Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.

7) Một học sinh cân nặng 70kg đang đứng ở ban công tầng 2 trường học, mỗi tầng cách nhau 4m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng thứ 3 và gia tốc rơi tự do tại vị trí học sinh đang đứng g = 9,805m/s2. Thì năng lượng thế năng trọng trường của học sinh này là


A. 2800J
B. -2745,4J
C. -2800J
D. 2745,4J

8) Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?


A. Chuyển động của pittông trong động cơ đốt trong.


B. Chuyển động của một mắt xích xe đạp.


C. Chuyển động của con lắc đồng hồ.


D. Chuyển động của đầu kim phút.

9) Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Bỏ qua ma sát, trong quá trình vật rơi.

A. thế năng tăng.
B. động năng giảm.


C. cơ năng không đổi.
D. cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất.
10) Một hệ kín gồm hai vật có khối lượng m1 = 500g, m2 = 800g, chuyển động ngược chiều nhau trên mặt phẳng ngang với vận tốc v1 = 5m/s, v2 = 6m/s. Tổng động lượng của hệ là:


A. 2,3kg.m/s
B. 4,2kg.m/s
C. 23kg.m/s
D. 3,4kg.m/s

[image: image1.png]P = 6,515kW



11) Ba quả bóng giống hệt nhau được ném ở cùng một độ cao, vận tốc như nhau từ đỉnh của tòa nhà như hình vẽ. Quả bóng (1) được ném phương ngang, quả bóng (2) được ném xiên lên trên, quả bóng (3) được ném xiên xuống đưới. Các quả bóng được ném với cùng tốc độ đầu. Bỏ qua lực cản của không khí. Sắp xếp tốc độ của các quả bóng khi chạm đất theo thứ tự giảm dần.

A. 2, 1, 3.

B. 1, 2, 3. 
C. 3, 1, 2.

D. Ba quả bóng chạm đất với cùng tốc độ.

12) Chọn câu SAI khi nói về đặc điểm của Công


A. Khi hướng của lực tác dụng vuông góc với phương dịch chuyển thì công của lực bằng 0


B. Công là một đại lượng có hướng


C. Khi vật sinh công, có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác


D. Công được tính bởi biểu thức : A = F.d.cosθ

13) Khi ném một vật từ mặt đất lên độ cao h thì công của trọng lực có đặc điểm:


A. Là công cản A < 0
B. Không sinh công A = 0


C. Là công phát động A > 0
D. Không xác định được

14) Một máy bay có khối lượng 20 tấn đang bay với vận tốc không đổi 720 km/h trên bầu trời. Động lượng của máy bay là


A. 2.106 kgm/s
B. 106 kgm/s
C. 4.106 kgm/s
D. 14,4.103 kgm/s

15) Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?


A. Kilôoat (kW). 
B. Oát (W). 
C. Mã lực (HP).
D. Kilôoat giờ (kWh).
16) Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.


A. Vận tốc của vật.
B. Khối lượng và vận tốc của vật.


C. Khối lượng và chất làm vật
D. Khối lượng.

17) Viên đạn khối lượng 0,01 kg đang bay với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn xuyên qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên qua thì vận tốc của đạn còn 100 m/s ngoài không khí. Lực cản trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng?


A. 5000 N.
B. 30000 N.
C. 3000 N.
D. 900 N.

18) Khi đo trực tiếp một máy bơm nước mỗi phút có thể bơm được 900 lít tương ứng với khối lượng m = 900kg nước lên bể nước ở độ cao 10 m. Coi rằng các lượng nước bơm lên đều đặn. Lấy g = 10 m/s2. Nếu hiệu suất của máy bơm chỉ là 75 % thì công suất toàn phần của máy bơm bằng?


A. 11250 W.
B. 1500 W.
C. 2000 W.
D. 1800 W.

19) Một vật có khối lượng 4 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 = 500 J. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = - 900 J. Lấy g = 10 m/s2. So với mặt đất vật đã rơi từ độ cao


A. 40 m.
B. 60 m.
C. 70 m
D. 35 m

20) Các loại đèn: (1) dây tóc, (2) đèn compact, (3) đèn LED có các thông số theo thống kê ở bảng dưới. Sắp xếp hiệu suất sử dụng thắp sáng theo thứ tự (1)(2)(3)
	STT
	LOẠI ĐÈN
	NĂNG LƯỢNG TỎA NHIỆT TRONG 1 GIỜ
	NĂNG LƯỢNG THẮP SÁNG TRONG 1 GIỜ

	(1)
	DÂY TÓC
	110 KJ
	10KJ

	(2)
	COMPACT
	80KJ
	20KJ

	(3)
	LED
	4KJ
	16KJ



A. 8,33%, 20%, 80%
B. 9,09%, 25%, 25%
C. 100%,80%,80%
D. 25%, 40%, 85%
21) Một viên đạn nặng 60g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng trường 25kg với tốc độ 345 m/s. Coi súng và đạn là 1 hệ kín. Tốc độ giật lùi của súng là:


A. 0,55m/s
B. 0,50m/s
C. 0,75m/s
D. 0,83m/s

22) Một xe mô tô có khối lượng 800kg, bắt đầu chuyển động trên đường thẳng nằm ngang, sau khi đi được 50m đạt vận tốc 20m/s, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s2. Lực phát động của động cơ là:


A. 2500N
B. 5000N
C. 4000N
D. 6500N

[image: image45.png]


23) Một nữ cảnh sát nhân dân đang thực tập bắn súng trường AK tại trường bắn, khối lượng đầu viên đạn AK nặng 4,8g bay ra khỏi nòng súng với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh trong không khí và có độ lớn bằng [image: image27.png]Vian



 = 1000m/s. Theo kế hoạch bắn súng phải sắp xếp các bịch nước có bề dày 20cm sát nhau liên tiếp để khi đạn bắn theo phương ngang ở cựa li rất gần đạn xuyên qua các bịch nước mà không bay ra ngoài không khí. Biết lực cản của nước tác dụng lên đầu đạn [image: image29.png]F. = 1000N



. Số bịch nước tối thiểu cần sắp là

A. 12

B. 11

C. 10

D. 13
24) Một vật có khối lượng 0,5kg được ném lên trên theo phương thẳng đứng từ độ cao 2m với vận tốc 10m/s, so với mặt đất. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất, g = 10m/s2, bỏ qua lực cản không khí. Sau khi vật chuyển động quãng đường 8m kể từ lúc ném thì tại vị trí có [image: image31.png]Ws



 là

A.. [image: image33.png]



B.. [image: image35.png]



C.. [image: image37.png]




D.. [image: image39.png]



[image: image46.png]


25) Một bạn học sinh trường THPT X có khối lượng 50 kg đi lên một cầu thang gồm 18 bậc, mỗi bậc cao [image: image41.png]


15 cm, dài [image: image43.png]


20 cm. Tính công tối thiểu mà bạn ấy phải thực hiện để lên bậc cao nhất. Coi lực nâng mà học sinh tác dụng lên mỗi bậc thang là không đổi và F = P đối với mỗi bậc thang trong quá trình di chuyển. Lấy gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2
A. 1250J

B. 1150J

C. 1350J

D. 1450J

II. TỰ LUẬN: (2 điểm)
Câu 1: Yêu cầu trên giấy làm bài HS chỉ cần viết tiếp chỗ còn thiếu (…): ở câu a 

                                                             kẻ bảng giá trị + điền vào (…) : ở câu b 
a. Công suất là đại lượng ………………………………………………….. 
b. [image: image47.png]


Mã lực được viết tắt HP – horsepower là đơn vị dung để chỉ công suất nó được định nghĩa là công cần thiết nâng một vật có khối lượng 75kilogam lên độ cao 1 mét trong thời gian 1 giây tương đương 1HP = 745,7W. Công suất mã lực dùng trong bảng giá trị sau

	Động cơ các loại máy
	Đơn vị Mã Lực (HP)
	Đơn vị Oát (W)

	Máy lạnh
	1,5
	……………………………..

	Xe tải
	5000
	……………………………..

	Máy bay
	……………………………..
	2.106


Câu 2: Khi nào thì năng lượng của một vật biến đổi? Nêu các quá trình chuyển hoá năng lượng của quạt điện khi nó hoạt động. 

----- HẾT -----

LÝ 10 – TỰ NHIÊN
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II. Tự luận:

Câu 1: a. 0,5

b. 2 ô: 0,25; 3 ô: 0,5

Câu 2:

- ý 1: 0,5 
- ý 2: 0,5 (cơ năng, nhiệt năng, năng lượng âm, quang năng..)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung 

kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
	% 

tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chương 6: NĂNG LƯỢNG – CÔNG SUẤT.
	Bài 15. Năng lượng. Công cơ học
	2
	1,5
	1
	1.25
	0
	0
	1
	2.67
	4
	
	26.92
	5.80

	
	
	Bài 16 Công suất – Hiệu suất
	1
	0.75
	2
	2.5
	1
	1.5
	1
	2.67
	5
	
	
	

	
	
	Bài 17 . Động năng, thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng
	1
	0.75
	2
	2.5
	1
	1.5
	2
	5.34
	6
	1
	
	

	2. 


	Chương 7: ĐỘNG LƯỢNG
	BÀI 18 Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	1
	0.75
	2
	2.5
	1
	1.5
	1
	2.67
	5
	
	12.09
	2.56

	
	
	Bài 19: Các loại va chạm
	1
	0.75
	1
	1.25
	0
	0
	1
	2.67
	3
	
	
	

	3
	Chương 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
	Bài 20: Động học của chuyển động tròn đều
	1
	0.75
	1
	1.25
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	5.99
	1.64

	TỔNG
	
	7
	6.25
	9
	11.25
	3
	4.5
	6
	16
	25
	4
	45
	10

	Tỉ lệ %
	
	40 (TL+TN)
	30
	10
	20
	70
	30
	45
	100

	Tỉ lệ chung%
	
	70
	30
	100
	45
	100


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	1
	CHƯƠNG 6: Năng lượng. Công. Công suất.


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng cao

	
	
	BÀI 15: Năng lượng. Công cơ học
	Nhận biết:

- Nhận ra được các vật mang năng lượng.

- Nêu tên được các dạng năng lượng trong tự nhiên.

- Nêu được các tính chất của năng lượng. 
- Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực.

- Nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1J = 1 N.m) 
Thông hiểu:

- Hiểu được nội dung Định luật bảo toàn năng lượng. 
- Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.

- Nêu được các đặc điểm của công. 
- Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong các quá trình khác nhau.   

Vận dụng: 

- Vận dụng được công thức: 
[image: image44.wmf]cos

AFs

a

=

 để tính được công của các lực trong một số trường hợp đơn giản.

- Biết cách nhận biết, lấy ví dụ và giải thích được các trường hợp lực sinh công phát động, công cản và không sinh công.

- Tính công trong các bài toán  đơn giản.

- Xác định được các đơn vị biến đổi của công.

Vận dụng cao:

- Chế tạo mô hình đơn giản minh họa được định luật bảo toàn năng lượng, liên quan đến một số dạng năng lượng khác nhau. 

- Giải quyết được bài toán nâng cao liên quan đến công. 
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	BÀI 16: Công suất – Hiệu suất
	Công suất

Nhận biết:

- Phát biểu và viết được biểu thức tính công suất.

- Viết được biểu thức mối liên hệ giữa công suất, lực và tốc độ. 

- Biết được loại đơn vị dùng để tính công suất.
Thông hiểu: 

- Tính được công suất, công, lực , tốc độ khi biết được các đại lượng liên quan. 

- Quy đổi được các đơn vị tính công suất.

Vận dụng:

- Vận dụng được các công thức 16.1 và  16.3, 16.4 để giải các bài toán đơn giản.

- Tính được điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình
Vận dụng cao:

- Vận dụng công thức 16.1 và 16.3, 16.4 để giải các bài toán nâng cao về công suất và các bài toán chuyển động cơ có liên quan đến công suất

Hiệu suất

Nhận biết:

- Biết được thế nào là năng lượng có ích , năng lượng hao phí và  năng lượng toàn phần

- Viết được biểu thức tính hiệu suất
Thông hiểu: 

- Tính được hiệu suất khi biết được các đại lượng liên quan

- Xác định được năng lượng có ích, năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần trong một số hiện tượng cụ thể

Vận dụng:

- Giải được một số bài toán đơn giản về hiệu suất trong thực tế.

Vận dụng cao:

- Vận dụng công thức 16.5.1 và 16.6 để giải các bài toán nâng cao về hiệu suất
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	BÀI 17 Động năng, thế năng, Định luật bảo toàn cơ năng
	 Nhận biết: 

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. 

- Nêu được đơn vị đo động năng. 

- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. 

- Nêu được đơn vị đo thế năng. 

- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được biểu thức của cơ năng 

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này. 

Thông hiểu: 

- Xác định được động năng và độ biến thiên động năng của một vật. 
- Xác định được thế năng trọng trường của một vật.

- Xác định được cơ năng của một vật. 
Vận dụng: 

- Biết cách áp dụng định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.

- Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản.

Vận dụng cao: 

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải các bài toán nâng cao về chuyển động của một vật.

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải thích quá trình chuyển hoá năng lượng trong tự nhiên và cuộc sống.
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	Chương 7: ĐỘNG LƯỢNG
	BÀI 18: Động lượng Định luật bảo toàn động lượng.
	Nhận biết:

- Định nghĩa được động lượng của một vật.

- Viết được công thức tính động lượng 

- Nêu được đơn vị đo động lượng. 

- Nêu được các đặc điểm của vectơ động lượng.

 - Nhận biết hệ vật, hệ kín, điều kiện áp dụng được định luật bảo toàn động lượng. 
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ kín.

Thông hiểu:
- Nhận biết được điều kiện để áp dụng được định luật bảo toàn động lượng.

- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế.

- Hiểu được các đại lượng  cần đo để xác định động lượng của vật.
Vận dụng:

- Tính được động lượng của vật trong trường hợp đơn giản.

Vận dụng cao

- Vận dụng bài toán áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm các đại lượng vận tốc, khối lượng... 
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	Chương 7: ĐỘNG LƯỢNG
	BÀI 19: CÁC LOẠI VA CHẠM
	Nhận biết:

-Nêu được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng.

- Biết được thế nào là va chạm đàn hồi ? 
- Biết được thế nào là va chạm mềm ? 
Thông hiểu:
- Hiểu được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản. 

- Xác định được động lượng của một vật và hệ hai vật, độ biến thiên động lượng của một vật, xung lượng của lực.

Vận dụng:

 -Vận dụng công thức 19.1 để giải các bài toán đơn giản 
Vận dụng cao:
- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải các bài toán nâng cao đối với hai vật va chạm mềm hoặc va chạm đàn hồi.


	1
	1
	
	1

	3
	CHƯƠNG 8: Chuyển động tròn đều.
	Bài 20 Động học của chuyển động tròn đều
	Nhận biết:

- Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. 

- Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều. 
- Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.

- Nêu được khái niệm gia tốc hướng tâm.

- Nêu được công thức tính gia tốc hướng tâm.

Thông hiểu: 

- Xác định được các đặc điểm của chuyển động tròn khi nào trở thành chuyển động tròn đều. 
- Phân biệt được tốc độ và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

- Sự khác nhau tốc độ góc và vận tốc trong chuyển động tròn đều.
- Xác định được các đặc điểm của vận tốc trong chuyển động tròn đều.

- Hiểu được đặc điểm điểm của vecto gia tốc hướng tâm, 

- Hiểu được đơn vị của các đại lượng liên quan
Vận dụng:

- Sử dụng được các công thức tính tốc độ dài, tốc độ góc,…

- Đo vận tốc của vật chuyển động tròn đều.

- Biết cách tính được gia tốc hướng tâm.
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